
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 144 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

18/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ 3.59

3502436028

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BẢO VỆ 3.59
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết: Dịch vụ bảo vệ con người; Dịch vụ bảo vệ tài sản, 
hàng hóa; Bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở 
cơ quan, tổ chức; Dịch vụ bảo vệ an ninh, trật tự các hoạt động 
thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội

8010(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết : Dịch vụ đại lý tàu biển;

5229

3. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

4. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

5. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

6. Bốc xếp hàng hóa 5224

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ lai dắt, đưa tàu vào bến; Vệ sinh tàu biển, cứu 
hộ trên biển; Dịch vụ dọn dẹp, đánh cặn tàu thủy; Dịch vụ 
cung cấp nước ngọt, lương thực, thực phẩm, vật tư thiết bị, 
nhiên liệu, dầu nhờn, vật liệu chèn lót, ngăn cách hàng cho tàu 
thủy; Dịch vụ cảng và bến cảng; Dịch vụ khai thuê hải quan; 
Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan; Dịch vụ giao nhận hàng 
hóa; Dịch vụ gửi hàng, thu, phát chứng từ vận tải và vận đơn; 
Dịch vụ môi giới thuê tàu thuyền;

5222

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng tàu biển, thuyền, xà lan, ca 
nô;

3312

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy 
không kèm người điều khiển

7730

10. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý và dọn dẹp các nơi bị ô nhiễm, xử lý sự cố ô 
nhiễm môi trường (Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh 
ngành nghề này khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
bảo vệ môi trường).

3900

11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá; Khai thác cát, sỏi; đất sét (Cao lanh)

0810

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, đất sét (Cao 
lanh)

4663

13. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG 
HỒNG HẢI

Số 935/20 Bình Giã, 
Phường 10, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

3.500.000.000 35,000 151134544

2ĐÀO MINH 
TÙNG

Số 15 Phan Kế Bính, 
Phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

1.500.000.000 15,000 024667358

3TRẦN ANH 
TUẤN

Thôn Bồng Lai, Xã 
Vũ Tiến, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

1.500.000.000 15,000 151308741

4NGUYỄN 
THỊ MAI 
HƯƠNG

Tổ 4, Xóm Đông Bắc, 
Phường Vĩnh Hoà, 
Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh 
Hòa, Việt Nam

1.000.000.000 10,000 225926177

5TRẦN TIỂU 
LONG

Lô C2, P304 C/c 1A-
1B Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường Đa 
Kao, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

1.000.000.000 10,000 023594710

6VŨ ĐÌNH 
LONG

Số 112 Hải Thượng 
Lãn Ông, Phường 
Rạch Dừa, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

500.000.000 5,000 036064005684

7 PHAN DUY 
PHỐ

556/20/22 Nguyễn An 
Ninh, Phường 
Nguyễn An Ninh, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

500.000.000 5,000 273393175

8LÊ HỒNG 
QUANG

Số 41 Cô Bắc, 
Phường 4, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

500.000.000 5,000 270357827

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       270357827
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 41 Cô Bắc, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 41 Cô Bắc, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HỒNG QUANG Nam

10/02/1964 Kinh Việt Nam

15/01/2011 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 18/09/2020 đến ngày 18/10/2020


